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RT-

PCR 

: Reverse trancriptase - Polymerase chain reaction (PCR 
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Rase : Ribonuclease 

SMV : Soybean mosaic virus 

X-gal : 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside 

IPTG : isopropylthio-β-galactoside 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Đậu tƣơng (Glycine max (L.) Merrill) là cây công nghiệp ngắn ngày, có 

giá trị kinh tế và hàm lƣợng dinh dƣỡng cao. Tỉ lệ khối lƣợng các chất khô 

trong hạt đậu tƣơng có đến 30 - 45% protein với đầy đủ và cân đối các loại axit 

amin cần thiết, 19 - 25% lipit, 20% gluxit, 4 - 5% chất khoáng và các vitamin 

(B1, B2, C, D, E, K...). Hạt đậu tƣơng cung cấp nguồn dinh dƣỡng phong phú 

cho con ngƣời và động vật. Rễ đậu tƣơng có nốt sần chứa vi khuẩn có khả năng 

cố định nitơ không khí, vì vậy trồng đậu tƣơng góp phần cải tạo đất và bảo vệ 

môi trƣờng. Với những giá trị to lớn đó, cây đậu tƣơng đƣợc đánh giá là cây 

trồng quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và đời sống xã hội nhiều nƣớc 

trên thế giới. Hiện nay ở Việt Nam, cây đậu tƣơng chiếm một vị trí rất quan 

trọng trong cơ cấu cây trồng nông nghiệp, đƣợc gieo trồng ở cả 7 vùng nông 

nghiệp trên cả nƣớc với mục đích giải quyết vấn đề thiếu protein cho ngƣời và 

gia súc, xuất khẩu và cải tạo đất.  

Những năm gần đây, năng suất đậu tƣơng bình quân của thế giới và của 

nƣớc ta bị giảm sút đáng kể do nhiều nguyên nhân nhƣ tác động xấu của môi 

trƣờng, sâu bệnh, chất lƣợng hạt giống, kỹ thuật canh tác… Trong những 

nguyên nhân trên, các bệnh do nhiễm virus đã gây tổn thất lớn về năng suất, 

chất lƣợng đậu tƣơng và hiện nay vẫn chƣa có biện pháp hiệu quả để phòng 

trừ. Đậu tƣơng là cây trồng dễ bị nhiễm nhiều loại virus, nhƣ bệnh khảm 

(Soybean mosaic virus - SMV), bệnh khảm vàng (Bean yellow mosaic virus - 

BYMV), bệnh xoăn lá và một số bệnh virus khác.  

Soybean mosaic virus (SMV) là một trong những loại virus gây bệnh 

nghiêm trọng nhất ở cây đậu tƣơng. Sau khi nhiễm SMV, đậu tƣơng sẽ suy giảm 

khả năng sinh trƣởng, phát triển, giảm năng suất và chất lƣợng hạt. Nghiên cứu 

hệ gen của SMV sẽ cung cấp những gợi ý để xác định các yếu tố quyết định đến 
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